CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ LỰC LƯỢNG CỐT CÁN TRONG VÙNG CÓ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Hồng Thanh
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, chính sách "tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết" do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân kháng chiến thắng lợi, giành độc lập thống nhất hoàn toàn cho đất nước. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, vấn đề tôn giáo có nội dung mới.

Quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, đồng bào các tôn giáo tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, tình hình tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp; một số nơi vẫn còn xảy ra hoạt động tôn giáo trái pháp luật; có biểu hiện lợi dụng tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối chính quyền, kích động lôi kéo tín đồ không chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm mất ổn định tình hình ở một số cơ sở.

Có tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là công tác tôn giáo chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo còn nhiều nơi chưa mạnh, việc tập hợp quần chúng còn hạn chế. Lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo còn mỏng, chưa phát huy hiệu quả.

Xuất phát từ thực tiễn, Ban Dân vận Tỉnh ủy chọn đề tài "Các giải pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng  hệ thống chính trị và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” để nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vững mạnh, đủ sức đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
5. Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh, trọng tâm là vấn đề về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo; qua đó thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cốt cán trong vùng có đạo Công giáo ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo trong tỉnh.
- Phạm vi nghiên cứu: Vùng đồng bào có đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp điều tra xã hội học
- Phương pháp phân tích xử lý số liệu
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Kết quả đề tài là cơ sở khoa học giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng tình hình và đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cốt cán trong vùng có đạo Công giáo ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 263.481.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012
11. Bố cục đề tài
Gồm có phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung có 3 chương:
- Chương 1: cơ sở lý luận về tôn giáo và sự cần thiết xây dựng hệ thống chính trị, lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào công giáo.

- Chương 2: Thực trạng đạo công giáo và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và lực lượng cốt cán vùng đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chương 3: Các giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào công giáo thời gian tới.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÔN GIÁO VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, LỰC LƯỢNG CỐT CÁN TRONG VÙNG CÓ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO
1. Cơ sở lý luận về tôn giáo

1.1. Khái niệm về tôn giáo

Tôn giáo không chỉ là một hình thái ý thức xã hội mà còn là một hiện tượng xã hội đặc biệt, vì vậy khái niệm tôn giáo đang còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Những người theo chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, tôn giáo không chỉ là hình thái ý thức xã hội mà còn là một thực thể xã hội. Điều này được Ph.Ăng Ghen chỉ rõ: "Nhưng tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người, của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế".
1.2. Một số tình hình Công giáo trên thế giới

Đạo Công giáo là dòng gốc của đạo Ki-tô có trung tâm ở Rô-ma. Ở Việt Nam, đạo Công giáo còn có những tên gọi khác là đạo Gia-tô hay đạo Cơ-đốc, là đạo Thiên Chúa vì tôn giáo này thờ Thượng đế (Thiên Chúa). Hiện nay, trong các văn bản chính thức đều gọi đạo Công giáo.

Hiện nay, Công giáo là một trong những tôn giáo lớn nhất của thế giới về mặt tổ chức. Đặc biệt, Công giáo có phạm vi hoạt động rất rộng ở hầu hết các nước của tất cả các châu lục. Theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay giáo hội Công giáo có 1.045.057.000 tín đồ, chiếm khoảng 16,7% dân số trên thế giới; có 3.475 giám mục, 405.187 linh mục, 218.196 giáo xứ ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đạo Công giáo có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách của nhiều quốc gia.
1.3. Đạo Công giáo ở Việt Nam

Từ những thập niên đầu của thế kỷ XVI ở Việt Nam đã có các giáo sỹ phương Tây đến truyền giáo; thánh Phan Xicô Xavier Tên trên đường sang Nhật đã đặt chân đến Việt Nam để truyền đạo Công giáo.
Đến thế kỷ XVII, khi số lượng tín đồ Công giáo đã khá đông, Giáo hoàng lập hai địa phận Đàng trong và Đàng ngoài do hai người Pháp làm giám mục. Năm 1680, Hội truyền giáo Pari được thành lập do vua Pháp bảo trợ. Pháp đã vận động Giáo hoàng trao độc quyền truyền đạo tại Việt Nam cho Hội truyền giáo này. Đến cuối thế kỷ thứ XVIII giáo hội Công giáo Việt Nam có ba Địa phận (Đàng trong, Đàng ngoài và Tây Đàng ngoài) với khoảng 35 vạn giáo dân và 70 linh mục người Việt Nam.
Hơn 80 năm nước ta là thuộc địa của thực dân Pháp và hơn 20 năm miền Nam dưới chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ, các thế lực thực dân, đế quốc đã lợi dụng Công giáo để xâm lược và duy trì sự thống trị. Chúng luôn lợi dụng Công giáo để chèn ép, chia rẽ người Công giáo với người tôn giáo khác, người có tôn giáo và người không có tôn giáo, đặc biệt là chia rẽ đồng bào Công giáo với Đảng và cách mạng.
Sau năm 1975, giáo hội Công giáo Việt Nam đã có sự chuyển biến. Năm 1976, Giáo hoàng phong chức Hồng y đầu tiên cho một giám mục Việt Nam: (Hồng y Trịnh Như Khuê, Hà Nội). Năm 1980, các giám mục trong nước đã hội nghị để thống nhất đường lối của Giáo hội. Hội nghị đã thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam và ra Thư chung với phương châm "Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào".

Những năm gần đây, Giáo hội Công giáo ở Việt Nam tăng cường, phát triển chức sắc, tín đồ, tăng cường xây dựng cơ sở thờ tự; tập trung đẩy mạnh các hoạt động tôn giáo, củng cố đức tin, làm cho sinh hoạt tôn giáo trở nên hấp dẫn, sống động hơn, thu hút và tập hợp tín đồ chặt chẽ hơn, tác động đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến năm 2010, giáo hội Công giáo Việt Nam có khoảng 6,1 triệu tín đồ, chiếm 0,7% dân số, được phân bổ ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; có 26 giáo phận,  2.628 giáo xứ, 44 giám mục, hơn 4000 linh mục.

Tuy vậy, trong Công giáo còn một số chức sắc, tín đồ phần tử lợi dụng, muốn giáo hội hoạt động ngoài sự quản lý của nhà nước. Thủ đoạn của chúng là khi những người khiếu kiện về đất đai tụ tập đông người, treo băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức diễn thuyết nhằm kích động những người khiếu kiện gây rối, biểu tình, đồng thời tổ chức ghi âm, ghi hình truyền ra bên ngoài tạo thế "nội công, ngoại kích" để bọn phản động lưu vong phối hợp tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước ta gây mất ổn định chính trị - xã hội.

1.4. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo

Mặc dù tôn giáo có những mặt tiêu cực, nhất là khi các thế lực chính trị phản động lợi dụng để bảo vệ lợi ích của chúng, nhưng tôn giáo còn chứa đựng trong nó những nhân tố tích cực phù hợp với xã hội tiến bộ. Dưới chế độ bóc lột, một mặt tôn giáo hợp pháp hóa chế độ đương thời; mặt khác là hình thức phản kháng xã hội đó một khi nó không còn phù hợp với xu thế tiến bộ. 
Về phương diện thế giới quan, thế giới quan duy vật mác xít và thế giới quan tôn giáo đối lập nhau. Tuy nhiên, trong thực tiễn những người cộng sản có lập trường duy vật mác xít, không có thái độ xem thường hoặc phủ nhận nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Ngược lại, chủ nghĩa Mác-Lênin và những người cộng sản chân chính luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của quần chúng. Giữa người có tín ngưỡng và người không có tín ngưỡng có sự khác nhau về thế giới quan; nhưng trong điều kiện của một xã hội nhất định, họ có thể cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn ở thế giới hiện thực. Mục tiêu của những người cộng sản là hướng tới xây dựng một xã hội mà trong đó không còn có sự khác biệt giai cấp, không còn chế độ áp bức bóc lột và bất bình đẳng giữa người với người. Xã hội ấy chính là xã hội mà quần chúng tín đồ từng mơ ước và phản ánh nó qua tín ngưỡng, tôn giáo.

1.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ sau những di sản tư tưởng quý báu, trong đó có tư tưởng về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt của mình đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện chính sách tôn giáo là phải có sự kiên trì, bền bỉ, liên tục; không được nóng vội, mà phải thật khéo léo; biết cách tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia kháng chiến, kiến quốc và chấp hành đúng đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng và cán bộ cốt cán ở trong vùng có đồng bào Công giáo. Người đặc biệt chú ý tới công tác phát triển Đảng ở chính các tín đồ Công giáo. Theo Người, làm tốt việc xây dựng Đảng ở vùng đồng bào có đạo sẽ tạo điều kiện khắc phục những mặt còn hạn chế, tâm lý mặc cảm trong đồng bào, ổn định tình hình, củng cố lòng  tin của nhân dân vùng đồng bào theo đạo với Đảng, Nhà nước, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để kích động, lôi kéo đồng bào theo đạo chống phá cách mạng. Đồng thời Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán ở vùng đồng bào theo đạo.

1.6. Quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo và công tác tôn giáo

Năm 1990, Bộ Chính trị (khoá VI) ra Nghị quyết số 24-NQ/TW đã nêu rõ: “Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính quyền phải thực hiện chức năng quản lý tôn giáo bằng pháp luật; các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm đi sâu vận động quần chúng tín đồ và chức sắc, cử người tham gia dưới các hình thức thích hợp vào các tổ chức và sinh hoạt của giáo hội để hướng dẫn và lãnh đạo tín đồ”. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định những quan điểm đã được nêu ra trong các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung một số điểm mới: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Đoàn kết các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống của đồng bào. Đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa và đạo đức của tôn giáo. Từng bước hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm cấm lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ các dân tộc, xâm phạm an ninh quốc gia".

Tại Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI Đảng ta tiếp tục khẳng định "Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng trong giai đoạn mới của đất nước; tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo; động viên chức sắc, tín đồ, các tổ chức tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) nhấn mạnh: "Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng của nhân dân theo quy định của pháp luật. Đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối với mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích của Tổ quốc và nhân dân".

Như vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhất quán các quan điểm đối với chính sách tôn giáo; đồng thời qua các giai đoạn cách mạng đã đề ra các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ công tác tôn giáo cụ thể phù hợp, trong đó chú trọng việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cốt cán cơ sở trong vùng có đạo đảm bảo cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, xây dựng lực lượng cán bộ nòng cốt trong vùng có đồng bào Công giáo, tăng cường công tác vận động quần chúng, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, động viên các chức sắc, tín đồ "sống tốt đời, đẹp đạo", tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập và phát triển.

2. Sự cần thiết xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo

2.1. Khái niệm về hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị là một phạm trù dùng để chỉ một chính thể các đảng phái, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tồn tại trong khuôn khổ của pháp luật với một nhà nước thuộc giai cấp cầm quyền để tác động vào quá trình kinh tế - xã hội, nhằm duy trì và phát triển xã hội đó.

Như vậy, hệ thống chính trị là cấu trúc của các quan hệ chính trị, trong đó thể chế chính trị - xã hội gồm có nhà nước, các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội, hoạt động trong mối quan hệ mật thiết với nhau.

Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hệ thống chính trị của nước ta hiện nay có 4 cấp: Trung ương; tỉnh (thành phố); huyện (quận) và xã (phường, thị trấn).

2.2. Khái niệm về lực lượng cốt cán

Lực lượng cốt cán trong tôn giáo là những đảng viên, công chức có tôn giáo trong hệ thống chính trị; là chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo, được các tổ chức trong hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng thành những người nòng cốt trong công tác vận động chức sắc, tín đồ tổ chức tôn giáo nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2.3. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cốt cán trong vùng có đạo Công giáo

Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế,  Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo hoạt động giáo dân được sinh hoạt tôn giáo bình thường. Đồng bào Công giáo phấn khởi trước những kết quả công cuộc đổi mới của đất nước, tinh thần dân tộc, ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo được đề cao. Đại đa số chức sắc yên tâm hành đạo, đồng tình với đường hướng "sống tốt đời, đẹp đạo", hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ pháp luật; một bộ phận chức sắc tiến bộ, gần gủi, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể.
Tuy vậy, do tôn giáo là hiện tượng xã hội và vấn đề hết sức nhạy cảm, nên các thế lực thù địch đang tìm mọi cách triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, từng bước thực hiện ý đồ, tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước, biến tôn giáo thành lực lượng chính trị đối trọng, phục vụ âm mưu "diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ".
Đặc biệt, sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch, đứng đầu là đế quốc Mỹ tăng cường tập trung chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam được coi là trọng điểm. Hiện nay, các phần tử cực đoan trong đạo Công giáo đã có sự móc nối liên kết với các phần tử phản động ở trong nước và ngoài nước, chúng hoạt động công khai trắng trợn, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước.
Liên quan tình hình Công giáo chung trong cả nước, tình hình Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, bên cạnh những hoạt động tôn giáo bình thường, cũng còn nhiều vấn đề nổi lên, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Trong khi đó hệ thống chính trị vùng đồng bào Công giáo, nhất là cấp cơ sở và lực lượng cốt cán còn nhiều hạn chế, khi có tình hình xảy ra không chủ động giải quyết để ổn định tình hình cơ sở.

Trước tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo đặt ra hiện nay, việc xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo nói chung và riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có ý nghĩa cấp thiết và lâu dài nhằm bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chương 2

THỰC TRẠNG ĐẠO CÔNG GIÁO VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ VÀ LỰC LƯỢNG CỐT CÁN VÙNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Tình hình đạo Công giáo, công tác tôn giáo và một số kinh nghiệm giải quyết điểm nóng về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1.1. Tình hình đạo Công giáo

Quảng Bình có dân số 846.925 người, trong đó 156 thôn, tiểu khu thuộc 60/159 xã, phường, thị trấn có đồng bào theo đạo Công giáo; có 17.520 hộ với 101.000 người là tÝn ®å, chiÕm 12% d©n sè toàn tỉnh.

Theo số liệu điều tra, năm 2001 đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh có khoảng 85.500 tín đồ, đến cuối năm 2011, có 101.000 tín đồ, tăng 15.500 tín đồ. Về tổ chức tôn giáo, năm 2001 trên địa bàn tỉnh có 27 giáo xứ, 84 giáo họ, 1 giáo hạt, 16 linh mục. Đến năm 2011, tØnh Quảng Bình đã chấp thuận cho Tòa Giám mục Địa phận Vinh lập mới 1 giáo hạt, 5 giáo xứ, 11 giáo họ và 2 điểm sinh hoạt tôn giáo, đưa tổng số tổ chức đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh lên 32 giáo xứ, 95 giáo họ, 2 giáo hạt và 2 giáo điểm, với 28 Linh mục trong đó: Quảng Trạch có 19 giáo xứ, 53 giáo họ; 17 linh mục và 1 Dòng tu Mến Thánh giá Hướng Phương, có 110 Nữ tu; Tuyên Hóa 4 giáo xứ, 19 giáo họ, 4 linh mục; Bố Trạch có 8 giáo xứ, 23 giáo họ, 5 linh mục; Quảng Ninh 2 giáo họ, 2 giáo điểm, 1 linh mục và thành phố Đồng Hới 1 giáo xứ, 1 linh mục. Ban hành giáo, giáo xứ, giáo họ: Năm 2001 có 444 người tham gia. Năm 2007 Ban hành giáo đổi thành Hội đồng mục vụ có 682 người tham gia; có 5 tổ chức Hội đoàn, gồm: Hội ca đoàn, Hội dâng hoa, Hội trống trắc, Hội thánh Vasia và Hội bác ái tình thương với 2.720 tín đồ. Về cơ sở thờ tự, có 31 nhà thờ xứ, 58 nhà thờ họ, 1 cơ sở tu viện. Đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 78/84 cơ sở tôn giáo đạt 92,28%, với tổng diện tích 344.298,90m2; hiện còn có 3 giáo xứ và 3 giáo họ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mặc dù được chính quyền các cấp tạo điều kiện để tổ chức giáo hội hoạt động và bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, nhưng trên địa bàn tỉnh ta, mấy năm gần đây giáo hội Công giáo liên tục tổ chức các hoạt động với quy mô lớn, từ giáo họ, giáo xứ đến quy mô toàn giáo phận, nhằm khuyếch trương thanh thế, củng cố đức tin, tập hợp tín đồ; tăng cường đào tạo chức sắc, chức việc, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo lý viên; tăng cường thành lập các hội đoàn tôn giáo, hội sinh viên Công giáo; tăng cường đầu tư sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự. Một số linh mục có biểu hiện tuyên truyền kích động, chống đối, bôi nhọ, phủ nhận những thành quả cách mạng của Đảng, lợi dụng những khó khăn và tiêu cực của xã hội để nói xấu Đảng, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Một số chức sắc, chức việc thiếu hợp tác với chính quyền, ý thức công dân hạn chế, có tư tưởng trung dung, ít tham gia các công việc xã hội, không đặt lợi ích của giáo hội trong lợi ích chung của địa phương như, linh mục quản xứ ở giáo xứ Gia Hưng, xã Hưng Trạch (Bố Trạch), linh mục quản xứ ở giáo xứ Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc (Quảng Trạch) muốn hoạt động ngoài sự quản lý của chính quyền. Đáng lưu ý, là vụ việc dựng tượng Đức mẹ Maria trái phép ở họ giáo Bàu Sen, giáo xứ Chày, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, vụ dựng nhà trái phép tại Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa (Đồng Hới) và ở Phúc Tín, xã Vạn Ninh, Trung Quán, xã Duy Ninh (Quảng Ninh); Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và linh mục ở các giáo xứ của giáo phận đã tổ chức hiệp thông, cầu nguyện, nói xấu chính quyền, bóp méo sự thật, kích động giáo dân ở các giáo xứ trên địa bàn tỉnh hành hương về Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa để hiệp thông cầu nguyện làm cho tình hình thêm phức tạp, gây mất an ninh trật tự - xã hội. Bên cạnh đó, trình độ dân trí của đồng bào Công giáo còn thấp, ý thức và tình cảm tôn giáo trong số đông ngày càng phát triển, nhiều người sùng bái và tích cực sinh hoạt tôn giáo hơn. Một bộ phận bà con giáo dân chưa thực sự thông hiểu đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, nhất là đối với các vụ việc xẩy ra ở cơ sở, một bộ phận bị kích động, bị lôi cuốn vào các hoạt động trái phép.

Những tình hình tôn giáo phức tạp trên đây đã tác động gây khó khăn trong việc xây dựng, củng cố tổ chức hệ thống chính trị cơ sở. Thực tế hiện nay đang diễn ra tình trạng tổ chức tôn giáo giành giật quần chúng, tín đồ với các đoàn thể cơ sở, tác động đến tư tưởng của giáo dân, cũng như đối với đảng viên, hội viên, đoàn viên xuất thân gốc giáo, làm cho một số tín đồ có biểu hiện xa lánh chính quyền, xa lánh đảng viên, ngại gặp gỡ cán bộ, sợ bị nghi ngờ. Một bộ phận đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, tuy có tham gia sinh hoạt tôn giáo nhưng không báo cáo, cung cấp thông tin cho cấp ủy, chính quyền, không dám đấu tranh với những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật của linh mục và Hội đồng mục vụ.

1.2. Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị

Sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xây dựng Chương trình hành động số 23-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo; ban hành Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 31/5/2007 vÒ t¨ng cưêng c«ng t¸c t«n gi¸o trong t×nh h×nh hiÖn nay; thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thống nhất giữa cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các ban, ngành trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tôn giáo; xây dựng Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 12/5/2010 về thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tôn giáo, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo cả về số lượng và chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ là người Công giáo để làm chỗ dựa tin cậy cho cấp uỷ, chính quyền các cấp nắm tình hình tại cơ sở.
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có chuyển biến tích cực, đã từng bước hình thành được khung pháp lý của chính quyền đối với tôn giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007 về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 về phân cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở thờ tự được thuận lợi. Mặt khác chính quyền các cấp đã nghiêm túc xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách tôn giáo xúi giục giáo dân hoạt động trái pháp luật, làm mất ổn định tình hình ở một số đơn vị.
Quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận các đoàn thể đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo, do vậy, đồng bào Công giáo nhận thức đầy đủ hơn về chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xoá đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, bảo đảm ổn định tình hình ở cơ sở.

Mặc dù công tác tôn giáo của hệ thống chính trị được cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể quan tâm, đã đạt được kết quả quan trọng, nhưng trên thực tế vẫn còn gặp một số khó khăn, hiệu quả cã mÆt chưa cao, đó là: Một số cấp ủy chính quyền thiếu quan tâm xây dựng cơ sở chính trị trong vùng có đồng bào Công giáo; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có mặt còn buông lỏng, thiếu chặt chẽ, có việc còn chậm được giải quyết, như việc cấp đất xây dựng cơ sở thờ tự; chưa kiên quyết xử lý các sai phạm trong hoạt động tôn giáo; Mặt trận và các đoàn thể còn thiếu những biện pháp cụ thể để vận động chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác gặp gỡ, đối thoại với chức sắc, chức việc chưa thường xuyên, hiệu quả có mặt chưa cao.

Nguyên nhân của tình hình trên là do công tác tôn giáo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể các cấp chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. ChÝnh s¸ch xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo chưa đầy đủ, thiếu thống nhất; lực lượng cốt cán trong tôn giáo hiện nay còn thiếu và hạn chế về năng lực tập hợp, vận động đồng bào có đạo; việc đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào theo đạo Công giáo chưa ngang tầm; việc phát triển đảng viên Công giáo còn gặp khó khăn.

1.3. Một số kinh nghiệm giải quyết điểm nóng về tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Từ thực tiễn chỉ đạo công tác tôn giáo nói chung và các hoạt động trái phép của công giáo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, rút ra một số kinh nghiệm như sau:

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp uỷ, chính quyền từ trên xuống dưới, phải có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức và cá nhân để thực hiện và chịu trách nhiệm, phải nắm thật chắc tình hình, nhất là tư tưởng của giáo dân; phải xây dựng phương án giải quyết một cách cụ thể. Phải có sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các địa phương trên địa bàn, những nơi có đồng bào Công giáo để xử lý và ngăn ngừa việc hiệp thông, tổ chức thành đám đông gây rối làm mất ổn định, an ninh trật tự.

- Kiên trì công tác tuyên truyền, giáo dục vận động quần chúng, để giáo dân hiểu rõ, hiểu đúng bản chất của vụ việc xẩy ra và những việc làm sai trái, từ đó tạo ra được đồng tình ủng hộ cách giải quyết của chính quyền; chủ động đối thoại, gặp gỡ trực tiếp với các linh mục, Hội đồng mục vụ, tranh thủ những linh mục tiến bộ, phê phán, cảnh cáo, đối với những linh mục có thái độ bất hợp tác với chính quyền. Động viên những người có uy tín trong địa phương, trong dòng họ, trong xứ đạo đứng ra tuyên truyền thuyết phục đối với giáo dân.

- Phương pháp xử lý phải kịp thời, cụ thể, mềm dẻo nhưng phải kiên quyết, không nửa vời, thấy khó thì bỏ. Phải đặt ra mục tiêu giải quyết là phải thành công, lấy lực lượng quần chúng giáo dân, thông qua Mặt trận và các tổ chức đoàn thể để giải quyết vụ việc tôn giáo là chính.

2. Thực trạng hệ thống chính trị ở cơ sở  và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo
2.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong vùng có đồng bào Công giáo

2.1.1. Về  tổ chức cơ sở đảng

Theo số liệu điều tra đến cuối năm 2011, số tổ chức cơ sở đảng ở các huyện có đồng bào Công giáo có 629 đảng bộ, chi bộ cơ sở; trong đó vùng giáo có 60 đảng bộ, chiếm 9,5% trong tổ chức cơ sở đảng các huyện, thành phố; 376 chi bộ dưới cơ sở, trong đó có 5 chi bộ tăng cường đảng viên về sinh hoạt (Tuyên Hóa 3, Bố Trạch 2). Đảng viên các huyện có Công giáo 38.077 đồng chí, trong đó đảng viên các xã có đông đồng bào Công giáo 10.201 đồng chí, chiếm tỷ lệ 26%. Đảng viên gốc giáo có 849 đồng chí, chiếm 8,3% so với tổng số đảng viên trong vùng có đồng bào Công giáo và chiếm 1,4 % so với đảng viên toàn tỉnh. Trong 5 n¨m từ 2006 đến 2010 kÕt n¹p ®​ưîc 186 ®¶ng viªn gèc gi¸o, ®ư​a tæng sè ®¶ng viªn gèc gi¸o lªn 849 đồng chí. (Năm 1990 - 1996 chỉ kết nạp được 42 đảng viên gốc giáo). Đ¹i biÓu H§ND x· có 140 vị (trong đó có 98 vị đại biểu là trưởng, phó thôn), 5 vị đại biểu HĐND huyện là người Công giáo. Cán bộ đoàn thể cấp xã 64 đồng chí, cấp thôn 143 đồng chí; trưởng, phó thôn 109 đồng chí. Toàn tỉnh có 07 vị ủy viên ủy ban mặt trận tỉnh, 15 vị ủy viên ủy ban mặt trận huyện; 11 vị chủ tịch; 17 vị phó Chủ tịch, 28 vị ủy viên thường trực, 163 vị ủy viên ủy ban mặt trận cấp xã là người Công giáo; 71 trưởng ban, 87 phó ban công tác mặt trận, 1.037 vị thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư là người Công giáo.

Tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng vùng có đạo Công giáo năm 2010 cho thấy: Có 31 đảng bộ trong sạch vững mạnh, chiếm 62%; 19 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 38%. Công tác kiểm tra, kỷ luật, tự phê bình và phê bình, gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy tiến hành thường xuyên, do đó tạo được niềm tin cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong vùng có đồng bào Công giáo.
2.1.2. Về vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Mặc dù số lượng tổ chức cơ sở đảng trong vùng có đạo Công giáo ở tỉnh ta không lớn, số lượng đảng viên ít, nhưng để đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, đảng bộ các xã vùng có đạo Công giáo đã có nhiều chủ trương giải pháp nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ trên các lĩnh vực nội dung sinh hoạt; quan tâm xóa các chi bộ sinh hoạt ghép. Đặc biệt trong lãnh đạo các cấp ủy đã quan tâm đến việc xây dựng chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và phát triển đảng viên là người có đạo, phát huy vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội vùng giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo lãnh đạo tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên vùng giáo về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có tiến bộ.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong vùng có đồng bào Công giáo còn nhiều vấn đề hạn chế, bất cập như: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn nhiều hạn chế; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên chưa đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, còn nhiều lúng túng trong việc xác định nội dung, phương thức hoạt động.

Chất lượng, chế độ sinh hoạt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn nhiều hạn chế, chưa chủ động dự báo và có những biện pháp sắc bén trong việc đấu tranh với hành vi lợi dụng tôn giáo và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp và những mâu thuẫn mới nảy sinh cho cán bộ đảng viên.

Một bộ phận không nhỏ đảng viên phai nhạt lý tưởng, không thể hiện rõ vai trò tiên phong, không đấu tranh với các sai phạm của tổ chức tôn giáo; cá biệt có một số đảng viên bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động khiếu kiện; còn tư tưởng mặc cảm, đố kỵ, cục bộ, dòng tộc. Công tác phát triển đảng viên vùng giáo gặp nhiều hạn chế. Việc phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng trong vùng có đạo Công giáo có mặt chưa đúng thực tế tình hình hiện tại.

2.2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở

2.2.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động HĐND, UBND các xã vùng giáo

Hiện nay, ở các xã có đồng bào Công giáo có 229 đại biểu HĐND xã. Qua khảo sát 3 huyện có đông đồng bào Công giáo có 555 cán bộ công chức được bố trí theo Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó 63 người có đạo chiếm tỷ lệ 11%; 46 người có trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm 73%; 18 người có trình độ trung cấp, cao cấp chính trị, chiếm tỷ lệ 28%; 16 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp, chiếm tỷ lệ 25%; 20 người có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 31,7%; 86 trưởng thôn người Công giáo, chiếm tỷ lệ 24%; 66 người có trình độ học vấn trung học cơ sở, 16 người có trình độ học vấn trung học phổ thông; 5 người có trình độ lý luận chính trị sơ cấp; 2 người có trình độ trung cấp; 1 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp đến cao đẳng đại học, chiếm tỷ lệ 0,11%.

2.2.2. Vai trò của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Trong những năm qua, các chương trình kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng được chính quyền các cấp, các ngành tập trung cụ thể hóa, đầu tư và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả như: giao đất, giao rừng; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời chính quyền các cấp tiếp tục ban hành một số chính sách mới, khuyến khích sản xuất tạo động lực thúc đẩy nhân dân tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, tạo khởi sắc mới ở nhiều vùng nông thôn có đồng bào theo đạo Công giáo.

Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế giảm nghèo, nâng cao mức hưởng thụ các mặt văn hóa xã hội, chính quyền các cấp một mặt vừa quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo hoạt động, từ việc cấp đất xây dựng đến các hoạt động thường niên các ngày lễ trọng được tổ chức trang trọng, vui vẻ, an toàn theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức các đoàn cán bộ thăm hỏi tặng quà các chức sắc, chức việc, cán bộ đảng viên, cốt cán và giáo dân tiêu biểu, tạo được sự đồng tình phấn khởi trong bà con giáo dân; mặt khác vừa tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về tôn giáo nên đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song hoạt động của chính quyền cơ sở vùng giáo vẫn còn một số hạn chế như: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ một bộ phận cán bộ công chức chưa nhận thức đúng về vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị vùng giáo; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ công chức tuy có tiến bộ, nhưng chưa đáp yêu cầu thực tiễn đặt ra; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, chậm trễ; công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở một số nơi chưa tốt, có tư tưởng buông lỏng, ngại đụng chạm đến tôn giáo, khi giải quyết vấn đề tôn giáo còn bị động, lúng túng, không kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm.
2.3. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể

2.3.1. Thực trạng tổ chức và công tác xây dựng, củng cố tổ chức

Theo số liệu điều tra, tỷ lệ tập hợp quần chúng hiện nay của các đoàn thể trong vùng có đồng bào Công giáo là: Đoàn Thanh niên 3.924/109.285 đoàn viên, chiếm 3,6%; Hội Phụ nữ 15.147/162.489 hội viên, chiếm 9,3%; Hội Nông dân 16.064/158.199 hội viên, chiếm 10,1%; Công đoàn 352/42.206 hội viên, chiếm 0,83%; Hội Cựu Chiến binh 3.644/54.257 hội viên, chiếm 6,7%. Toàn tỉnh có 1.259 chi hội, chi đoàn vùng giáo, tập hợp 39.131 đoàn viên, hội viên.

2.3.2. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên

Mặt trận và các đoàn thể đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, quy chế, quy định của địa phương, cơ sở. Đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, chính sách có liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Sống tốt đời, đẹp đạo”; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm tâm lý của đoàn viên, hội viên vùng giáo. Mặt khác, Mặt trận, các đoàn thể đã góp phần tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên Công giáo được tham gia sinh hoạt tôn giáo bình thường, tạo không khí tin tưởng đoàn kết ở các vùng có đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của Mặt trận các đoàn thể trong vùng có đạo Công giáo còn nhiều tồn tại yếu kém. Nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn hạn chế, nhiều nơi việc chăm lo thiết thực đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên còn yếu; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt thấp; đội ngũ cán bộ đoàn thể cơ sở vùng giáo còn nhiều yếu kém cả về trình độ, năng lực và phương pháp vận động quần chúng; điều kiện cơ sở vật và kinh phí hoạt động gặp nhiều khó khăn; một số đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về việc xây dựng lực lượng cốt cán vùng có đạo Công giáo; việc giáo dục thuyết phục, vận động chức sắc, tín đồ có mặt còn yếu; mặt khác, một số cán bộ cốt cán trong tôn giáo của các đoàn thể phần lớn tuổi cao, trình độ văn hóa thấp, kinh tế còn gặp khó khăn. Đặc biệt là cấp chi hội Phụ nữ trong vùng có đạo Công giáo việc xây dựng tổ chức và cốt cán nên trong các sự việc xảy ra, một số phụ nữ bị lợi dụng để kích động gây rối.

2.4. Thực trạng lực lượng cốt cán và công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo

Qua khảo sát tại 3 huyện có đông đồng bào Công giáo, từ năm 2006 đến nay đã cử đi đào tạo trình độ đại học 22 đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ các cấp là gốc giáo, 42 đồng chí chi ủy viên đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, 30 đồng chí có trình độ trung cấp chuyên môn, 45 đồng chí chi ủy viên chi bộ gốc giáo được tập huấn nghiệp vụ tôn giáo; 55 đồng chí chi ủy viên chi bộ được tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.


Nhìn chung đội ngũ đảng viên là người có đạo và cán bộ cốt cán vùng có đồng bào Công giáo giữ được phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác, giữ được mối quan hệ với quần chúng tín đồ và các chức sắc tôn giáo, sèng lành mạnh, tin t​ưëng vµo ®ư​êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ nưíc; tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng x· héi và c¸c phong trµo thi ®ua yªu nưíc, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, tích cực nắm bắt tình hình tôn giáo, tham gia vận động quần chúng tôn giáo và tổ chức tôn giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đấu tranh với những hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng trên thực tế lực lượng cốt cán và việc xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng có đạo Công giáo còn nhiều hạn chế đó là:  Đội ngũ cốt cán trong tôn giáo là người có đạo phần lớn tuổi cao, trình độ văn hóa thấp, kinh tế còn gặp khó khăn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên là người có đạo và lực lượng cốt cán vùng giáo còn nhiều hạn chế, thậm chí một số cốt cán vùng có đạo bị cô lập, không phát huy được vai trò và yêu cầu nhiệm vụ. Một số Đảng viên gốc giáo bỏ sinh hoạt đảng. Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể một số nơi, một số đồng chí chưa phát huy được vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân. Việc xây dựng cốt cán đặc thù chưa được quan tâm đúng mức; chưa có chế độ chính sách cụ thể để động viên khuyến khích cán bộ trong hoạt động.

3. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân

3.1. Đánh giá tổng quát

Có thể khẳng định, trong những năm qua cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong vùng có đồng bào Công giáo đã đạt được những tiến bộ, khẳng định được vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, quản lý điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể; khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo không ngừng được tăng cường, củng cố.

 Như vậy, thực trạng và công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo vẫn còn những hạn chế, khó khăn, bất cập:
- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chưa nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo.
- Một số cấp ủy Đảng chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chưa kịp thời phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nên có nơi nhận thức về chính trị, tư tưởng và ý thức giác ngộ của một bộ phận quần chúng trong vùng đạo Công giáo chưa cao.
- Thực tế đã và đang xuất hiện sự thách thức về tập hợp quần chúng có đạo, nhưng nội dung phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở chậm đổi mới, chưa chăm lo thiết thực đến lợi ích của đoàn viên, hội viên.
- Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo còn nhiều hạn chế nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng một cách kịp thời, hiểu biết về giáo lý, giáo luật của đạo Công giáo còn rất hạn chế. Công tác tranh thủ vận động chức sắc, chức việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở còn thiếu chủ động, cán bộ e ngại tiếp xúc, đối thoại với chức sắc tôn giáo.

3.2 Nguyên nhân

3.2.1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể thường xuyên quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị nói chung, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo nói riêng.
- Các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở vùng có đồng bào Công giáo đã bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên, có đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Sâu sát cơ sở, gắn bó với quần chúng, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày của  giáo dân.

- Phát huy được tính chủ động và sự phối hợp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Chú trọng chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở yếu kém, phát triển đoàn viên hội viên. Từng bước xây dựng và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo.

3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế

- Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thời gian qua chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng về các quan điểm, mục tiêu của công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo, nên chưa tập trung đúng mức, thiếu những giải pháp cụ thể nên tổ chức thực hiện còn lúng túng về nội dung hoạt động.

- Một bộ phận cán bộ đảng, chính quyền đoàn thể trình độ, năng lực, hiểu biết về tôn giáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo Công giáo còn hạn chế và chưa kịp thời.
- Trong quá trình chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở trong vùng có đồng bào Công giáo, cấp ủy chưa quan tâm tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, để phổ biến những việc làm được, chưa làm được. Bên cạnh đó, do chịu sự tác động của giáo lý, giáo luật nên một bộ phận không nhỏ đoàn viên, hội viên e ngại tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Dự báo về tình hình đạo Công giáo trong thời gian tới

Ở tỉnh ta, bên cạnh đa số chức sắc, chức việc, giáo dân tích cực thì các chức sắc cực đoan lợi dụng chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, lợi dụng đức tin của giáo dân và những yếu kém trong quản lý để thực hiện các hoạt động nhằm gây thanh thế, củng cố đức tin, giữ đạo, truyền đạo; thành lập các hội đoàn để tập hợp quần chúng; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở thờ tự ngày càng mạnh hơn, nhiều hơn. Đặc biệt, thời gian gần đây, đạo Công giáo đã lợi dụng giáo dân, gây áp lực với chính quyền tiến hành đòi đất có nguồn gốc tôn giáo, gây nhiều khó khăn cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong vùng có đồng bào Công giáo; dùng lễ nghi tôn giáo để ngăn chặn không cho quần chúng tích cực vào Đảng, nói xấu chính quyền, cản trở tín đồ tham gia sinh hoạt xã hội, kích động chống đối người thi hành công vụ, tạo cớ gây rối, ảnh hưởng tình hình trật tự xã hội ở một số cơ sở có đồng bào theo đạo Công giáo.
Từ thực tiễn nêu trên, bên cạnh những mặt tích cực, dự báo tình hình thời gian tới trên địa bàn tỉnh ta đạo Công giáo, đặc biệt là một số chức sắc, chức việc tiếp tục lợi dụng chính sách tôn giáo, lợi dụng đức tin của giáo dân ráo riết tăng cường các hoạt động, phát triển đạo, khuyếch trương thanh thế, hoạt động trái pháp luật, gây khó khăn cho quản lý của chính quyền, làm tình hình có mặt sẽ phức tạp hơn, gây mất ổn định chính trị xã hội một số nơi, cản trở sự phát triển; vì vậy, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng tình hình lãnh đạo, vận động đồng bào Công giáo trong tình hình hiện nay là vấn đề bức thiết phải tập trung để chỉ đạo.

Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ VÀ LỰC LƯỢNG CỐT CÁN TRONG VÙNG CÓ ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO 
THỜI GIAN TỚI
Để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và đội ngũ cán bộ cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo có số lượng hợp lý, ổn định, có chất lượng trong thời gian tới, phải chú trọng thực hiện các giải pháp sau:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận các đoàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo.
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh trong vùng có đồng bào Công giáo.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy và hoạt động của chính quyền cơ sở trong vùng có đồng bào Công giáo.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân vào tổ chức.
- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò lực lượng cốt cán.
- Xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách, chăm lo thiết thực đến đời sống nhân dân vùng có đồng bào Công giáo.
- Quan tâm xây dựng, quản lý, bồi dưỡng và sử dụng lực lượng cốt cán đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Công tác tôn giáo, đặc biệt là công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng lực lượng cốt cán vùng có đạo Công giáo được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo, từ đó đã từng bước phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức, góp phần động viên đồng bào có đạo tích cực lao động sản xuất, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng đồng bào Công giáo có nhiều tiến bộ; lòng tin của nhân dân, giáo dân đối với Đảng, đoàn kết lương - giáo được củng cố tăng cường. Tuy vậy, công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng lực lượng cốt cán vùng có đạo Công giáo vẫn còn bộc lộ những vấn đề phải quan tâm, đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở chưa tập trung đúng mức cho công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng có đạo Công giáo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng còn nhiều hạn chế, quản lý hoạt động tôn giáo còn nhiều bất cập; khả năng vận động quần chúng của Mặt trận, đoàn thể chưa đạt yêu cầu, lực lượng cốt cán trong vùng có đạo còn thiếu và yếu. Tình hình đó dẫn đến một số vụ việc phức tạp chưa được chủ động tập trung giải quyết từ cơ sở, phát sinh điểm nóng, tiềm ẩn làm mất ổn định an ninh trật tự, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội trong vùng có đồng bào Công giáo.

Thực tế việc nghiên cứu đề tài đã đạt được kết quả, song trong thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết một cách toàn diện, đồng bộ để có các giải pháp, hiệu quả nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng có đồng bào Công giáo. Các vấn đề phải được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết đó là: Nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở trong điều kiện mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều kiện hoạt động và chế độ chính sách cho đội ngũ cốt cán. Chính vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng cốt cán ở vùng có đạo Công giáo đồng bộ, hiệu quả hơn, làm cho hệ thống chính trị cơ sở đủ sức tập hợp quần chúng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm ổn định chính trị - xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Trung ương và Chính phủ

- Đề nghị Chính phủ đề xuất với Quốc hội xem xét để ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm tạo khung pháp lý cao hơn để xử lý các vấn đề tôn giáo mới nảy sinh; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ban hành ngày 29/6/2004 và Nghị định 22/2005 NĐ-CP hiện nay có một số điều khoản không còn phù hợp với tình hình tôn giáo hiện nay.
- Chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể, đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng các văn bản pháp luật trong giải quyết các vấn đề đất đai có nguồn gốc tôn giáo và việc thành lập các hội đoàn trong đạo Công giáo.

2.2. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có chủ trương cụ thể để chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị và lực lượng cốt cán trong vùng có đạo Công giáo.

- Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, vận dụng để kết nạp vào Đảng những quần chúng là người có đạo hoạt động tích cực nhưng vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham mưu thành lập Ủy ban Đoàn kết công giáo các cấp nhằm làm tốt vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền.
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